Tiết 14  - CHỦ ĐỀ 2 : TUẦN HOÀN ( Tiết 3)
Bài 15:  ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
I.MỤC TIÊU: 
- Nêu hiện tượng đông máu và ý nghĩa của sự đông máu, ứng dụng.
- Nêu ý nghĩa của sự truyền máu
- Cơ chế truyền máu và nguyên tắc truyền máu 
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu: (Hoạt động nhóm)
Mục tiêu: Tạo tình huống cho hs
- Nhóm trả lời câu hỏi tình huống sau:
 Một gia đình nọ có một người bị thương phải phẫu thuật, cần truyền máu. Trong khi đó nguồn máu của bệnh viện không còn. Bệnh nhân có nhóm máu A. Những người thân của bệnh nhân này có nhóm máu B, O, AB. Theo em, ai có thể truyền được máu cho bệnh nhân.
- Hs: Thực hiện nhiệm vụ.
- Hs: Báo cáo, nhận xét, bổ xung (Hs trả lời coa thể đúng, có thể sai.)
- Gv: Nhận xét, kết luận.
- Gv: Vậy những nhóm máu nào có thể truyền được cho nhau? Khi truyền máu phải tuân theo những nguyên tắc nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi đó.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Mục tiêu: 
- Nêu hiện tượng đông máu và ý nghĩa của sự đông máu, ứng dụng.
- Nêu ý nghĩa của sự truyền máu
- Cơ chế truyền máu và nguyên tắc truyền máu
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	* Hoạt động 1: Tìm hiểu cơ chế đông máu và vai trò của nó (Hoạt động nhóm)
Mục tiêu : HS trình bày được cơ chế động máu và nêu ý nghĩa của đông máu đối với đời sống.
B1:GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ và đọc thông tin trong sách giáo khoa 
? Đông máu là gì .
? Cơ chế của hiện tượng đông máu .
? ý nghĩa của quá trình đông máu.
? ứng  dụng của quá trình đông máu. B2+3:HS quan sát sơ đồ và đọc thông tin,thảo luận theo nhóm, đại diện  trả lới các câu hỏi:
B4:GV nhận xét và yêu cầu HS rút ra kết luận
* Hoạt động 2: Tìm hiểu các nguyên tắc truyền máu (Hoạt động cá nhân, nhóm)
Mục tiêu: 
- HS nắm được các nhóm máu chính của người.
- Nếu được các nguyên tắc truyền máu.
+ VĐ 1: Các nhóm máu ở người
B1:GV yêu cầu HS quan sát H15 và đọc thông tin trong SGK và thảo luận các câu hỏi:
+ Hồng cầu máu người có loại kháng nguyên nào?
+ Trong huyết tương máu người nhận có loại kháng thể nào? Chúng có gây kết dính hồng cầu máu người cho hay không?
+ Hoàn thành sơ đồ ở mục        SGK
B2+3: HS quan sát H15 và đọc thông tin, thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung và rút ra kết luận
 B4: GV hoàn thiện kiến thức cho HS
+ VĐ 2: Các nguyên tắc truyền máu
B1:GV yêu cầu HS thảo  luận các câu hỏi:
? Khi nào thì ta cần truyền máu.
+ Máu có cả kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O được không?
+ Máu không có kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O được không? Vì sao?
+ Máu có nhiễm các loại vi rút, vi khuẩn có thể đem truyền cho người khác được không?
- Giáo viên giải thích việc cho máu nhân đạo.
B2+3:  HS thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung và rút ra kết luận.              
B4:GV hoàn thiện kiến thức cho HS
- GV yêu cầu HS đọc kết luận chung.
	I. Đông máu




- Đông máu là hiện tượng máu không ở thể lỏng mà vón thành cục.
- Cơ chế: Sự đông máu liên quan đến hoạt động chủ yếu của tiểu cầu để hình thành một búi tơ máu ôm giữ các tế bào máu thành một khối máu đông bịt kín vêt thương.
- ý nghĩa: Bảo vệ cơ thể chống mất máu.


II. Các nguyên tắc truyền máu



1. Các nhóm máu ở người
- Ở người có 4 nhóm máu O, A, B AB 

- Sơ đồ truyền máu:
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2. Các nguyên tắc truyền máu            
 





* Các nguyên tác truyền máu : 
- Truyền từ từ.
-Truyền nhóm máu phù hợp.
- Truyền máu không có mầm bệnh.
* ý nghĩa của truyền máu: Cung cấp máu kịp thời cho người bị mất máu.




3.Hoạt động luyện tập
 Mục tiêu: nhằm củng cố kiến thức đã học 
-  Phương thức: hoạt đông cá nhân độc lập
Em hãy tìm câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
1 - Tế bào máu nào tham gia vào quá trình đông máu:
 a.  Hồng cầu              c.  Tiểu cầu
 b.  Bạch cầu               d. cả 3.
2 - Máu không đông được là do:
 a.  Tơ máu
 b.  Huyết tương
 c.  Bạch cầu.
3 - Người có nhóm máu AB không truyền được cho người có nhóm máu O, A, B vì
 a.  Nhóm máu AB, hồng cầu có khả năng A và B
 b.  Nhóm máu AB huyết tương không có
 c.  Nhóm máu AB ít người có.
4.Hoạt động vận dụng 
Mục Tiêu :Vận dụng kiến thức để giaair quyết các tình huống trong đời sống
GV:? Theo em tại người nhận máu có cần quan tâm đến kháng thể người cho không ?
Thực tế ngày nay truyền máu như thế nào?
Học sinh bất kì trả lời (cá nhân)
GV: đánh giá có thể cho điểm 
* Hướng dẫn vè nhà: 
- Ghi nhớ nội dung kiến thức trọng tâm, làm bài tập đầy đủ.
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